
TT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính
TĐCM Chức vụ, đơn vị công tác Đơn vị công tác Ghi chú

1 Nguyễn Thìn Cường 4/5/1969 Nam Điều dưỡng đại học Trưởng phòng ĐD BV Đông Sơn

2 Lê Thị Thủy 7/7/1989 Nữ Điều dưỡng đại học Điều dưỡng trưởng

3 Doãn Tất Vinh 7/6/1976 Nam Điều dưỡng cao đẳng Điều dưỡng trưởng

4 Thiều Thị Thảo 1/2/1984 Nữ Điều dưỡng đại học Điều dưỡng trưởng

5 Hoàng Thị Bích Nữ Cử nhân điều dưỡng Điều dưỡng trưởng khoa BV Hải Tiến

6 Nguyễn Thị Thảo Nữ Cử nhân điều dưỡng Điều dưỡng trưởng khoa 

7 Hoàng Thị Hoa 15/10/1987 Nữ Cử nhân điều dưỡng Điều dưỡng trưởng khoa Nội 2 BV Hậu Lộc

8 Lê Thị Hương 6/1/1987 Nữ Cử nhân xét nghiệm y học Kỹ thuật viên xét nghiệm

9 Lê Thị Son 20/10/1982 Nữ Cử nhân điều dưỡng Điều dưỡng khoa phòng khám

10
Nguyễn Thị Mai 

Phương
05/04/1986 Nữ CĐĐD ĐDT khoa Nội Tổng hợp BV Hợp Lực

11 Đỗ Viết Thanh 05/03/1978 Nam Y sĩ ĐDT khoa Ung bướu

12 Hoàng Văn Thành 19/7/1989 Nam CĐĐD ĐDT khoa Khám bệnh

13 Nguyễn Thị Vân Khánh 28/9/1980 Nữ CNXN ĐDT khoa Xét nghiệm

14 Nguyễn Đức Quân 05/08/1986 Nam CĐĐD ĐDT khoa Thận nhân tạo

15 Phạm Văn Thái 27/07/1981 Nam ĐD TH ĐDT khoa Phẫu thuật thần kinh - RHMt

16 Mai Thị Duyên 16/07/1992 Nữ CĐĐD ĐDT khoa Nội Thần kinh

17 Nguyễn Thị Ngọc Lan 22/9/1990 Nữ CĐĐD ĐDT khoa Nội Tim mạch

18 Nguyễn Văn Quý 16/10/1984 Nam CĐĐD ĐDT khoa Chấn thương - Chỉnh hình - Bỏng

19 Lê Thị Tuyết 1979 Nữ Điều dưỡng Điều dưỡng trưởng BV BV mắt Thanh Tâm

20 Đào Thị Yến 20/05/1987 Nữ Đ dưỡng TH ĐDT khoa Ngoại - Liên chuyên khoa BV Mường Lát

21 Trịnh Kiều Oanh 18/05/1996 Nữ CN Đ dưỡng Tổ trưởng, Tổ Dinh dưỡng, tiết chế

22 Trần Thị Oanh 02/09/1988 Nữ Cao đẳng điều dưỡng Phụ trách Điều dưỡng trưởng khoa Nhi BV Nghi Sơn
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23 Nguyễn Thị Ngọc Hoa 03/05/1981 Nữ Cử nhân điều dưỡng Phụ trách Điều dưỡng trưởng khoa Đông y

24 Nguyễn Văn Phương 1985 Nam CNĐD Khoa Ngoại BV Thạch Thành

25 Lương Thị Lụa 1992 Nữ CNĐD P.Điều dưỡng

26 Lưu Quang Dũng 1984 Nam CNĐD Tổ dinh dưỡng

27 Trương Xuân Tiến 1986 Nam CNĐD Khoa HSCC

28 Mai Thị Thanh Tâm 1983 Nữ ĐDV Khoa Nội

29 Nguyễn Thị Hòa 19/05/1981 Nữ CĐ ĐD Điều dưỡng khoa Phục hồi Chức năng BV tỉnh

30 Nguyễn Mạnh Dũng 21/11/1980 Nam CN ĐD Điều dưỡng khoa Hồi sức tích cực 2

31 Lê Ngạn Anh 12/06/1987 Nam CN ĐD Điều dưỡng khoa Hồi sức tích cực 2

32 Nguyễn Thị Hoa 06/03/1985 Nữ CĐ ĐD Điều dưỡng khoa Hồi sức tích cực 2

33 Hoàng Văn Dũng 06/08/1985 Nam CĐ ĐD Điều dưỡng khoa Hồi sức tích cực 2

34 Cao Văn Phú 19/05/1982 Nam CĐ ĐD Điều dưỡng khoa Thăm dò Chức năng

35 Lưu Lan Anh 20/10/1985 Nữ CĐ ĐD ĐDT khoa  GMHS BV Yên Định

36 Nguyễn Thị Lâm 12/3/1983 Nữ CĐ ĐD PT ĐDT khoa  HSCC

37 Lê Thị Kim 1/3/1990 Nữ CĐ ĐD ĐDTkhoa  LCK

38 Đỗ Thị Vinh 8/2/1986 Nữ CĐ ĐD PT ĐDT khoa KB

39 Lê Thị Dịu 17/8/1988 Nữ CN ĐD ĐDT khoa Đông Y

40 Lưu Thị Thuyên 5/1/1979 Nữ CN ĐD ĐDT Khoa Nội

41 Đỗ Thị Ánh 3/1/1990 Nữ Cao đẳng ĐD TT Pháp Y

42 Trần Thị Nguyên 17/10/1979 Nữ Cao đẳng điều dưỡng Phòng khám đa khoa TT Triệu Sơn

Tổng: 42 người


